
STT ID Họ và tên TRƯỜNG

Ngày Tháng Năm Khối Tên lớp
1 45110934 Huỳnh Nhật Minh 17 12 2010 1 1/5 DMC 300

2 37680202 Nguyễn Vạn Đăng Thành 17 8 2009 2 2/4 DMC 290

3 34176946 Lê Tâm Như 26 3 2009 2 2/2 DMC 270

4 43595055 Nguyễn Huỳnh Thu Vân 12 10 2009 2 2/4 DMC 270

5 34493441 Huỳnh Bảo Ngân 26 4 2009 2 2/4 DMC 260

6 46057469 Trần Nhật Hạ 24 3 2009 2 2/5 DMC 230

7 37308969 Nguyễn Ngọc Phương Mai 18 1 2008 3 3/5 DMC 260

8 35205415 Cao Thanh Bình 14 8 2007 4 4/3 DMC 300

9 31798308 Đỗ Vân Anh 9 1 2007 4 4/5 DMC 300

10 44525741 Quách Vạn Minh 25 6 2007 4 4/6 DMC 300

11 43437352 Trần Phạm Lê Phan 10 6 2007 4 4/5 DMC 280

12 43432609 Nguyễn Thùy Trâm Anh 22 2 2007 4 4/5 DMC 260

13 49851610 Huỳnh Minh Quang 1 10 2007 4 4/5 DMC 240

14 36039997 Quách Gia Thịnh 9 3 2006 5 5/5 DMC 300
15 12325808 Trần Tuấn Hưng 21 3 2006 5 5/6 DMC 300
16 37954055 Nguyễn Huỳnh Trang Tâm 6 2 2006 5 5/6 DMC 290
17 44312367 Đinh Nguyễn Hoàng Long 21 1 2006 5 5/5 DMC 280
18 19947646 Vũ Đức Huy 8 8 2006 5 5/6 DMC 260
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